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I-PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1-Yếu tố đầu tiên quyết định việc tập trung dân cư đông đúc là:
A-Có dân số đông B-Có môi trường tự nhiên thuận lợi
C-Có chính sách phát triển phù hợp D-Có lịch sử lâu đời

2-Mật độ dân số được tính bằng:
A-Dân số (người) : Diện tích (km2) B-Diện tích (km2) : Dân số (người)
C-Dân số (người) x Diện tích (km2) D-Dân số (người) - Diện tích (km2)

3-Hoạt động kinh tế chủ yếu của nông thôn là:
A-Du lịch, nghỉ mát B-Sản xuất tiểu thủ công, thương mại
C-Nông, lâm, ngư nghiệp D-Các nghề truyền thống của địa phương

4-Hoạt động kinh tế chủ yếu của đô thị là:
A-Sản xuất công nghiệp, dịch vụ B-Sản xuất tiểu thủ công nghiệp
C-Kinh tế hộ gia đình D-Phát triển các nghề truyền thống

5-Loại gió đặc trưng của đới nóng là:
A-Gió Tín Phong B-Gió mùa C-Gió Tây D-Gió Cực

6-Kiểu thảm thực vật đặc trưng của môi trường xích đạo ẩm là:
A-Rừng thưa B-Rừng rậm xanh quanh năm C-Rừng rậm thay lá theo mùa D-Đồng cỏ

7-Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là:
A-Nóng quanh năm B-Nóng, mưa nhiều C-Thời tiết thất thường D-Nóng, có thời kỳ khô hạn

8-Đất trồng ở môi trường nhiệt đới có đặc điểm:
A-Rất màu mỡ B-Là đất phù sa C-Dễ bị xói mòn, rửa trôi D-Phần lớn đã được khai phá
9-Vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa nằm ở:
A-Khu vực Nam Á B-Khu vực Đông Nam Á
C-Khu vực Nam Á và Đông Á D-Khu vực Nam Á và Đông Nam Á

10-Loại cây lương thực phổ biến nhất ở khu vực nhiệt đới gió mùa là:
A-Lúa mì B-Lúa nước C-Lúa mạch D-Ngô, khoai
11-Vị trí của đới ôn hòa:
A-Ở giữa 2 chí tuyến B-Ở giữa chí tuyến và đường vòng cực ở cả 2 nửa cầu
C-Ở giữa xích đạo và chí tuyến D-Ở giữa xích đạo và đường vòng cực
12-Khí hậu đới ôn hòa chịu ảnh hưởng của:
A-Các đợt khí nóng, các đợt khí lạnh B-Gió Tây ôn đới
C-Các dòng hải lưu nóng D-Tất cả các yếu tố nêu trên
13-Vị trí của đới lạnh nằm giữa:
A-Chí tuyến Bắc và đường vòng cực Nam B-Chí tuyến Nam và đường vòng cực Bắc
C-Hai đường vòng cực đến hai cực D-Hai chí tuyến
14-Tình trạng tan băng ở hai cực sẽ làm cho:
A-Mực nước biển toàn cầu dâng cao B-Việc khai thác tài nguyên ở đới lạnh ngày càng khó khăn
C-Môi trường ở đới lạnh thêm ô nhiễm D-Hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ hơn
15-Các hoang mạc phân bố ở:
A-Dọc các đường chí tuyến B-Ở trung tâm của các lục địa
C-Ven biển nơi có dòng biển lạnh chảy gần bờ D-Ở cả 3 khu vực nêu trên



16-Điều đáng lo ngại hàng đầu về môi trường hoang mạc là:
A-Hiện nay các hoang mạc đang mở rộng B-Việc cải tạo các hoang mạc ngày càng tốn kém
C-Nguồn nhân lực ở các hoang mạc rất thiếu thốn D-Tài nguyên ở các hoang mạc quá nghèo nàn
17-Đà Lạt có độ cao trung bình 1500m, TP.HCM có độ cao trung bình <50m. Như vậy, gần như lúc
nào nhiệt độ ở Đà Lạt cũng thấp hơn TPHCM:
A-2-4oC B-4-6oC C-8-10oC D-12-14oC
18-Để hạn chế tối đa thiên tai lũ quét, lở đất ở các vùng núi; giải pháp hàng đầu là:
A-Trồng và bảo vệ rừng B-Dự báo thời tiết để biết trước thời điểm có mưa bão lớn
C-Di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm D-Tìm cách sống chung với lũ
19-Số lục địa – châu lục trên thế giới là
A-6 lục địa – 6 châu lục B-6 lục địa – 5 châu lục C-5 lục địa – 6 châu lục D-5 lục địa – 5 châu lục
20-Nước CHXHCN Việt Nam được xếp vào nhóm nước:
A-Phát triển cao B-Phát triển C-Đang phát triển D-Chậm phát triển
II-PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
1-Hãy quan sát biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu Công nguyên đến năm 2014 ở trang 7 sách Tập
Bản đồ Địa lý 7 và nhận xét về tình hình gia tăng dân số thế giới trong giai đoạn từ đầu Công nguyên
đến năm 1804 và giai đoạn từ năm 1804 đến năm 2014?
-Trong giai đoạn từ đầu Công nguyên đến năm 1804: trải qua thời gian rất lâu dài đến 1800 năm nhưng dân
số thế giới gia tăng rất chậm do thời kỳ này dịch bệnh, đói kém, chiến tranh... hoành hành ở nhiều nơi
-Trong giai đoạn từ năm 1804 đến năm 2014: chỉ trong vòng hơn 200 năm dân số thế giới đã gia tăng rất
nhanh do những tiến bộ to lớn về phát triển kinh tế-xã hội và những thành tựu về y tế.
2-Thế nào là quần cư nông thôn, quần cư đô thị?
-Quần cư nông thôn: có mật độ dân số thấp; hoạt động kinh tế chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp.
-Quần cư đô thị: có mật độ dân số cao; hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.
3-Hãy trình bày ngắn gọn về sức ép của dân số đến tài nguyên và môi trường ở đới nóng?
-Dân số tăng nhanh nên con người phải đẩy mạnh khai thác tài nguyên và làm suy thoái môi trường: rừng
ngày càng bị thu hẹp, đất bạc màu, khoáng sản cạn kiệt, thiếu nước sạch...
-Để giảm bớt sức ép của dân số tới tài nguyên và môi trường, cần giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh
tế và nâng cao đời sống của người dân.
4-Hãy nêu tóm tắt tình hình ô nhiễm môi trường không khí ở đới ôn hòa?
-Nguyên nhân: khí thải, khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí quyển.
-Hậu quả: tạo ra những cơn mưa axit làm chết cây cối và gây bệnh ngoài da, bệnh hô hấp cho con người,
làm tăng hiệu ứng nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu; ngoài ra khí thải còn làm thủng tầng ôzôn.
5-Hãy quan sát lược đồ châu Phi: Địa lý tự nhiên ở trang 10 sách Tập Bản đồ Địa lý 7 và kể tên các
bồn địa, sơn nguyên ở châu Phi; từ đó rút ra đặc trưng của địa hình châu Phi?
-Các bồn địa: Sát, Nin Thượng, Công-gô, Ca-la-ha-ri;
Các sơn nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi
-Đặc trưng địa hình: châu Phi có nhiều bồn địa và sơn nguyên nhưng có rất ít núi cao và đồng bằng.
6-Hãy quan sát lược đồ châu Phi: Mật độ dân số và các đô thị lớn ở trang 13 sách Tập Bản đồ Địa lý 7
và kể tên các thành phố có > 5 triệu dân ở châu Phi; từ đó rút ra đặc điểm phân bố của các đô thị lớn
ở châu Phi?
-Các thành phố > 5 triệu dân: Cai-rô, La-gôt, Kin-sa-xa, Khac-tum, Gio-han-ne-xbơc, A-bit-gian, Lu-an-đa
-Đặc điểm phân bố: các đô thị lớn của châu Phi thường nằm ở ven biển hoặc ven sông lớn.
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